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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA XÃ HỘI HỌC – CÔNG TÁC XÃ HỘI – ĐÔNG NAM Á 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

I. Thông tin tổng quát  

1. Tên môn học tiếng Việt: AN SINH XÃ HỘI 

 Mã môn học: SWOR1302 

2. Tên môn học tiếng Anh: Social Welfare 

3. Thuộc khối kiến thức/kỹ năng  

☐  Giáo dục đại cương ☐ Kiến thức chuyên ngành 

☒ Kiến thức cơ sở ☐ Kiến thức bổ trợ 

☐ Kiến thức ngành ☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

4. Số tín chỉ 

Tổng số Lý thuyết Thực hành Số giờ Tự học 

3 3 0 90 

 

5. Phụ trách môn học 

a) Phụ trách: Khoa XHH-CTXH-ĐNA/Bộ môn Công tác xã hội 

b) Giảng viên biên soạn: Huỳnh Minh Hiền 

c) Địa chỉ email liên hệ:  hien.hm@ou.edu.vn 

d) Phòng làm việc:  P.703, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP.HCM 

II. Thông tin về môn học 

1. Mô tả môn học  

Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ sở để có thể học tốt các môn chuyên ngành 

như CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Phát triển cộng đồng,... Môn học đề cập về hệ thống an sinh xã 

hội trên thế giới và tại Việt Nam đồng thời cung cấp cách nhìn khái quát hơn, toàn diện hơn, đầy đủ 

hơn và khoa học hơn để giải thích, diễn giải bối cảnh hình thành một số vấn đề xã hội mà xã hội 

Việt Nam đang đối mặt như các vấn đề của người cao tuổi, người khuyết tật, mại dâm, ma túy, 

nghèo đói, di dân lao động,...  
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2. Môn học điều kiện: 

STT Môn học điều kiện Mã môn học 

1.  Môn tiên quyết: Không yêu cầu  

2.  Môn học trước: Không yêu cầu  

3.  Môn học song hành: Không yêu cầu  

 

3. Mục tiêu môn học  

Sinh viên học xong môn học có khả năng: 

Mục tiêu  

môn học 
Mô tả 

CĐR CTĐT phân bổ 

cho môn học 

CO1 

 

Hiểu được bối cảnh hình thành một số vấn 

đề xã hội tại Việt Nam và sự cần thiết của 

hệ thống an sinh xã hội 

PLO2.2 

PLO3.1 

PLO3.3 

 

CO2 

Trình bày được cách giải quyết các vấn đề 

xã hội theo quan điểm của ngành Công tác 

xã hội 

PLO3.1 

PLO3.3 

CO3 
Không đánh giá, có cách nhìn tiêu cực đối 

với những nạn nhân của sự phát triển xã hội 
PLO3.3 

CO4 
Sử dụng được Powerpoint để thuyết trình 

nhóm 

PLO9.4 

PLO10.1 

PLO10.2 

 

4. Chuẩn đầu ra (CĐR) môn học  

Học xong môn học này, sinh viên làm được (đạt được):  

Mục tiêu 

môn học 

CĐR môn học 

(CLO) 
Mô tả CĐR 

CO1 

CLO1.1 
- Trình bày được vai trò của CTXH trong hệ thống 

An sinh xã hội  

CLO1.2 
- Giải thích được các khó khăn của một số đối tượng 

yếu thế trong xã hội 

CLO1.3 
- Liên hệ được sự khó khăn của các đối tượng yếu 

thế với cách hỗ trợ của nhà nước 

CO2 

CLO2.1 
- So sánh được sự khác biệt về cách giải quyết vấn 

đề xã hội hiện nay của nhà nước và ngành CTXH 

CLO2.2 
- Giải thích được sự cần thiết của việc hỗ trợ tăng 

năng lực cho các đối tượng yếu thế 
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Mục tiêu 

môn học 

CĐR môn học 

(CLO) 
Mô tả CĐR 

CO3 

CLO3.1 - Trình bày được mối liên hệ giữa các vấn đề xã hội 

CLO3.2 
- Liên hệ được sự khó khăn của các đối tượng yếu 

thế với cách hỗ trợ của ngành CTXH 

CO4 

CLO4.1 
- Hợp tác với nhóm để hoàn thành việc trình bày 

một vấn đề xã hội 

CLO4.2 - Sử dụng được Powerpoint để thuyết trình đề tài 

Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

CLOs PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

1.1  x x           

1.2   x           

1.3  x x           

2.1   x           

2.2   x           

3.1   x           

3.2   x           

4.1         x x    

4.2         x x    

 

5. Học liệu  

a) Giáo trình 

- Huỳnh Minh Hiền chủ biên. (2017). An sinh xã hội. Trường ĐH Mở TP.HCM. [50140] 

b) Tài liệu tham khảo (liệt kê tối đa 3 tài liệu tham khảo) 

- Nguyễn Thị Oanh chủ biên. (1997). An sinh xã hội và các vấn đề xã hội. Trường Đại 

học Mở Bán Công TP.HCM. [847] 

- Lê Bạch Dương, Đặng Nguyên Anh & Cộng sự. (2005). Bảo trợ xã hội cho những 

nhóm thiệt thòi, NX B Thế Giới. [11271] 

- Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thúy Hương. (2011). Pháp luật an sinh xã hội: Kinh nghiệm 

của một số nước đối với Việt Nam. Chính trị Quốc gia - Sự thật. [17490] 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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6. Đánh giá môn học  

Thành phần  

đánh giá 
Bài đánh giá Thời điểm CĐR môn học Tỷ lệ % 

(1) (2) (3) (4)  

A1. Đánh giá  

quá trình 

Bài tập 

nhóm/đóng vai/ 

thuyết trình nhóm 

Thực hiện tại 

lớp theo lịch 

của giảng 

viên 

CLO1.2, CLO1.3, 

CLO2.1. CLO2.2, 

CLO3.2, CLO4.1, 

CLO4.2 

20% 

A2.Đánh giá  

giữa kỳ 

Bài kiểm tra cá 

nhân (hoặc bài 

thu hoạch cá 

nhân thực hiện 

sau khi nghe báo 

cáo môn học 

hoặc tham quan 

thực tế) 

Theo lịch 

thống nhất 

giữa giảng 

viên và sinh 

viên 

CLO1.1, CLO2.2, 

CLO3.1, CLO3.2 

20% 

 Tổng cộng   40% 

A3. Đánh giá  

cuối kỳ 

Tự luận Cuối học kỳ 

CLO1.1, CLO1.2, 

CLO2.1, CLO2.2, 

CLO3.1, CLO3.2 

60% 

Tổng cộng   60% 

Tổng cộng 100% 

 

7. Kế hoạch giảng dạy: 

Buổi 

học 
Nội dung 

CĐR 

môn 

học 

Hoạt động dạy và học 

Bài  

đánh giá 

Tài liệu 

chính và 

tài liệu 

tham 

khảo 

Học tại nhà Học tại lớp 

Công việc 
Số 

giờ 
Công việc 

Số 

tiết 

1 

Chương 1: Tổng 

quan về An sinh 

xã hội 

- Khái niệm 

- Lịch sử hình 

thành 

- An sinh xã hội 

tại Việt Nam 

CLO1.1 

CLO1.3 

CLO2.2 

CLO3.1 

Sinhviên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

 

4,5 
A1 

A2 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

2 

Chương 1: Tổng 

quan về An sinh 

xã hội (tt) 

- Cơ sở khoa học 

của An sinh xã 

hội 

- Mối quan hệ 

giữa An sinh xã 

hội và Công tác 

xã hội 

CLO1.1 

CLO1.3 

CLO2.2 

CLO3.1 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 
 

4,5 
A1 

A2 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 
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3 

Chương 2: An 

sinh xã hội và vấn 

đề nghèo đói 

- Định nghĩa 

- Tổng quan tình 

hình 

- Nguyên nhân 

dẫn đến nghèo 

đói 

- Hậu quả của 

nghèo đói 

- Giải pháp 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

4 

Chương 3: An 

sinh xã hội và vấn 

đề ma túy 

- Tình hình 

- Khái niệm, phân 

loại 

- Nguyên nhân và 

hậu quả 

- Chính sách và 

pháp luật của 

Việt Nam về ma 

túy 

- Giải pháp 

- Vai trò của 

NVXH 

 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

5 

Chương 4: An 

sinh xã hội cho 

người di dân lao 

động 

- Chính sách Đổi 

Mới 

- Tác động của di 

dân LĐ 

- An sinh cho 

người di dân LĐ 

và vai trò của 

NVXH 

 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

6 

Chương 5: An 

sinh xã hội và vấn 

đề HIV/AIDS 

- Tình hình 

- Khái niệm 

- Chính sách và 

luật pháp 

- Các giải pháp 

- Đặc điểm tâm lý 

- Khía cạnh xã hội 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 
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7 

Chương 6: An 

sinh xã hội và vấn 

đề của trẻ 

- Khái niệm 

- Các vấn đề liên 

quan đến trẻ 

- Giải pháp 

 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

8 

Chương 7: An 

sinh xã hội cho 

người cao tuổi 

- Tình hình chung 

- Các vấn đề trong 

sinh hoạt 

- Chăm sóc và hỗ 

trợ cho người 

cao tuổi 

- Vai trò của 

NVXH 

 

 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 

+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

9 

Chương 8: An 

sinh xã hội cho 

người khuyết tật 

- Tình hình 

- Khái niệm 

- Chính sách, luật 

pháp 

- Công tác hỗ trợ 

tại VN 

- Phục hồi xã hội 

cho NKT 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 

+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

10 

Chương 9: Các 

chủ đề quan tâm 

- Tình hình 

- Khái niệm 

- Chính sách, luật 

pháp 

- Công tác hỗ trợ 

tại VN 

CLO1.2 

CLO1.3 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

CLO3.2 

CLO4.1 

CLO4.2 

Sinh viên 

đọc trước 

nội dung 

bài học 

9 

-Giảng viên: 
+ Thuyết 

trình 

+ Tổ chức 

thảo luận 

nhóm, 

thuyết trình 

nhóm 
 

4,5 
 A2 

A3 

[50140], 

[847], 

[11271], 

[17490] 

 

 Tổng cộng   90  45   

 

8. Quy định của môn học:  

- Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra: Sinh viên nộp bài tập được giao đúng thời 

gian quy định. 



7 

  

 

- Quy định về chuyên cần: Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch trình 

giảng dạy. 

- Quy định về cấm thi: Sinh viên không tham gia 2 trong 3 tiêu chí đánh giá điểm giữa 

kỳ sẽ không được tham gia thi cuối kỳ. 

- Nội quy lớp học: Sinh viên cần tuân theo nội quy của trường Đại học Mở Thành phố 

Hồ Chí Minh và một số nội quy riêng của giảng viên. 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

 

ThS. Lâm Thị Ánh Quyên 

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

 

 

 

 

 

 

ThS. Huỳnh Minh Hiền 

 


